
Diện tích gieo trồng, diện tích thu hoạch và sản lượng một số cây lâu năm

Planted area, gethering area and production of some perennial  crops

2005 2009 2010 2011

Diện tích gieo trồng - Planted area (Ha)

Cây ăn quả - Fruit crops 15.189 16.158 15.596 15.257

Chuối - Banana 1.506 1.340 1.365 1.341

Xoài - Mango 2.928 2.958 2.900 2.772

Cam - Organe 265 199 171 160

Mẵng cầu - Custart 3.283 4.447 4.323 4.361

Nhãn - Longan 3.553 2.858 2.681 2.590

Chôm chôm - Rambutan 1.203 1.224 1.184 1.155

Cây công nghiệp lâu năm 54.227 80.585 82.492 85.932

Dừa - Coconut 2.060 1.738 1.754 1.777

Điều-Cashewnut 5.557 3.434 2.560 2.297

Hồ tiêu-Pepper 645 411 366 349

Cao su- Rubber 45.965 75.002 77.812 81.509

Diện tích thu hoạch - Gethering area (Ha)

Cây ăn quả - Fruit crops 13.005 14.822 14.692 14.483

Chuối - Banana 1.491 1.309 1.348 1.324

Xoài - Mango 2.320 2.685 2.708 2.695

Cam - Organe 217 166 167 153

Mẵng cầu - Custart 2.664 4.107 4.077 4.184

Nhãn - Longan 3.345 2.708 2.576 2.359

Chôm chôm - Rambutan 1.114 1.158 1.151 1.118

Cây công nghiệp lâu năm 36.980 55.201 59.808 66.963

Dừa - Coconut 1.822 1.616 1.648 1.696

Điều-Cashewnut 3.896 3.222 2.492 2.277

Hồ tiêu-Pepper 606 396 337 327

Cao su- Rubber 30.656 49.967 55.331 62.663

Sản lượng (Tấn) - Production (Ton)

Cây ăn quả - Fruit crops 129.598 170.685 178.374 183.481

Chuối - Banana 45.642 45.264 45.357 44.419

Xoài - Mango 13.526 18.515 19.345 19.940

Cam - Organe 761 921 995 918

Mẵng cầu - Custart 23.772 43.381 47.941 52.862

Nhãn - Longan 19.518 16.516 17.789 17.753

Chôm chôm - Rambutan 7.239 10.881 10.761 11.153

Cây công nghiệp lâu năm 110.570 155.016 167.244 185.356

Dừa - Coconut 49.490 43.952 45.213 46.486

Điều-Cashewnut 4.987 5.028 3.846 3.601

Hồ tiêu-Pepper 1.565 1.054 890 864

Cao su- Rubber 54.528 104.982 117.295 134.405
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Diện tích trồng cây công nghiệp lâu năm phân theo huyện, thị xã thuộc tỉnh

Planted area of some perennial industrial crops by district

          Ha

TỔNG SỐ - TOTAL 54.227 80.585 82.492 85.932

Thị xã Tây Ninh - Tay Ninh township 1.040 1.479 1.616 1.810

Huyện Tân Biên - Tan Bien district 13.655 21.586 21.226 21.839

Huyện Tân Châu - Tan Chau district 22.739 32.434 33.333 34.464

Huyện Dương Minh Châu - DMC district 7.321 8.352 8.971 9.160

Huyện Châu Thành - Chau Thanh district 3.681 6.986 7.437 7.978

Huyện Hòa Thành - Hoa Thanh district 550 615 639 714

Huyện Gò Dầu - Go Dau district 2.824 4.618 4.658 4.754

Huyện Bến Cầu - Ben Cau district 635 1.030 1.102 1.235

Huyện Trảng Bàng - Trang Bang district 1.782 3.485 3.510 3.978

Diện tích trồng cao su phân theo huyện, thị xã thuộc tỉnh

Planted area of rubber by district

          Ha

45.965 75.002 77.812 81.509

Thị xã Tây Ninh - Tay Ninh township 825 1.333 1.472 1.675

Huyện Tân Biên - Tan Bien district 11.116 19.890 19.990 20.631

Huyện Tân Châu - Tan Chau district 20.620 31.141 32.433 33.669

Huyện Dương Minh Châu - DMC district 6.640 7.951 8.588 8.870

Huyện Châu Thành - Chau Thanh district 2.596 6.034 6.498 7.082

Huyện Hòa Thành - Hoa Thanh district 231 289 312 396

Huyện Gò Dầu - Go Dau district 2.664 4.520 4.568 4.667

Huyện Bến Cầu - Ben Cau district 238 816 888 1.033

Huyện Trảng Bàng - Trang Bang district 1.035 3.028 3.063 3.486
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Diện tích thu hoạch cao su phân theo huyện, thị xã thuộc tỉnh

Gathering area of rubber by district

          Ha

30.656 49.967 55.331 62.663

Thị xã Tây Ninh - Tay Ninh township 632 1.002 1.100 1.157

Huyện Tân Biên - Tan Bien district 4.617 11.115 12.056 15.687

Huyện Tân Châu - Tan Chau district 15.805 23.398 26.073 28.035

Huyện Dương Minh Châu - DMC district 5.230 5.867 6.011 6.696

Huyện Châu Thành - Chau Thanh district 1.067 2.606 3.443 4.365

Huyện Hòa Thành - Hoa Thanh district 225 239 261 276

Huyện Gò Dầu - Go Dau district 2.204 3.816 3.968 3.989

Huyện Bến Cầu - Ben Cau district 9 183 265 348

Huyện Trảng Bàng - Trang Bang district 868 1.741 2.154 2.110

Sản lượng cây cao su phân theo huyện, thị xã thuộc tỉnh

Production of rubber by district

Tấn - Ton

54.528 104.982 117.295 134.405

Thị xã Tây Ninh - Tay Ninh township 797 1.824 2.113 2.204

Huyện Tân Biên - Tan Bien district 7.280 22.927 25.221 32.698

Huyện Tân Châu - Tan Chau district 29.183 47.325 52.685 58.538

Huyện Dương Minh Châu - DMC district 9.991 13.364 14.666 16.319

Huyện Châu Thành - Chau Thanh district 1.446 5.317 7.391 9.358

Huyện Hòa Thành - Hoa Thanh district 287 402 495 569

Huyện Gò Dầu - Go Dau district 4.233 9.484 9.397 9.175

Huyện Bến Cầu - Ben Cau district 9 302 510 678

Huyện Trảng Bàng - Trang Bang district 1.302 4.037 4.817 4.866

137

2005 2009 2010 2011

TỔNG SỐ - TOTAL

136

2005 2009 2010 2011

TỔNG SỐ - TOTAL



Diện tích trồng cây dừa phân theo huyện, thị xã thuộc tỉnh

Planted area of coconut by district

          Ha

2.060 1.738 1.754 1.777

Thị xã Tây Ninh - Tay Ninh township 149 63 63 63

Huyện Tân Biên - Tan Bien district 163 120 122 122

Huyện Tân Châu - Tan Chau district 144 142 149 149

Huyện Dương Minh Châu - DMC district 327 221 227 193

Huyện Châu Thành - Chau Thanh district 462 465 465 465

Huyện Hòa Thành - Hoa Thanh district 215 206 207 208

Huyện Gò Dầu - Go Dau district 86 75 75 75

Huyện Bến Cầu - Ben Cau district 221 168 168 171

Huyện Trảng Bàng - Trang Bang district 293 278 278 331

Diện tích thu hoạch dừa phân theo huyện, thị xã thuộc tỉnh

Gathering area of coconut by district

          Ha

1.822 1.616 1.648 1.696

Thị xã Tây Ninh - Tay Ninh township 91 63 63 63

Huyện Tân Biên - Tan Bien district 162 119 122 122

Huyện Tân Châu - Tan Chau district 140 129 132 140

Huyện Dương Minh Châu - DMC district 315 220 209 171

Huyện Châu Thành - Chau Thanh district 414 428 446 452

Huyện Hòa Thành - Hoa Thanh district 206 208 206 207

Huyện Gò Dầu - Go Dau district 86 75 75 75

Huyện Bến Cầu - Ben Cau district 133 167 168 168

Huyện Trảng Bàng - Trang Bang district 275 207 227 298
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Sản lượng cây dừa phân theo huyện, thị xã thuộc tỉnh

Production of coconut by district

Tấn - Ton

49.490 43.952 45.213 46.486

Thị xã Tây Ninh - Tay Ninh township 2.335 1.792 1.795 1.795

Huyện Tân Biên - Tan Bien district 4.587 3.932 3.909 3.447

Huyện Tân Châu - Tan Chau district 3.761 4.223 4.359 3.980

Huyện Dương Minh Châu - DMC district 8.420 2.867 2.622 3.591

Huyện Châu Thành - Chau Thanh district 10.318 11.583 12.438 12.565

Huyện Hòa Thành - Hoa Thanh district 6.319 6.384 6.334 5.754

Huyện Gò Dầu - Go Dau district 2.621 2.170 2.177 2.152

Huyện Bến Cầu - Ben Cau district 4.949 4.705 4.739 4.730

Huyện Trảng Bàng - Trang Bang district 6.180 6.296 6.840 8.472

Diện tích trồng hồ tiêu phân theo huyện, thị xã thuộc tỉnh

Planted area of pepper by district

          Ha

645 411 366 349

Thị xã Tây Ninh - Tay Ninh township 4 8 8 8

Huyện Tân Biên - Tan Bien district 199 73 52 52

Huyện Tân Châu - Tan Chau district 175 103 92 88

Huyện Dương Minh Châu - DMC district 59 52 42 35

Huyện Châu Thành - Chau Thanh district 34 29 28 28

Huyện Hòa Thành - Hoa Thanh district 52 56 56 51

Huyện Gò Dầu - Go Dau district 44 13 11 8

Huyện Bến Cầu - Ben Cau district 14 8 8 8

Huyện Trảng Bàng - Trang Bang district 64 69 69 71
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Diện tích thu hoạch hồ tiêu phân theo huyện, thị xã thuộc tỉnh

Gathering area of pepper by district

          Ha

606 396 337 327

Thị xã Tây Ninh - Tay Ninh township 4 8 8 8

Huyện Tân Biên - Tan Bien district 199 73 52 52

Huyện Tân Châu - Tan Chau district 175 103 79 76

Huyện Dương Minh Châu - DMC district 50 52 37 30

Huyện Châu Thành - Chau Thanh district 30 27 26 28

Huyện Hòa Thành - Hoa Thanh district 49 53 54 51

Huyện Gò Dầu - Go Dau district 44 13 11 8

Huyện Bến Cầu - Ben Cau district 9 8 8 8

Huyện Trảng Bàng - Trang Bang district 45 59 62 66

Sản lượng hồ tiêu phân theo huyện, thị xã thuộc tỉnh
Production of pepper by district

Tấn - Ton

1.565 1.054 890 864

Thị xã Tây Ninh - Tay Ninh township 11 24 23 22

Huyện Tân Biên - Tan Bien district 531 204 148 154

Huyện Tân Châu - Tan Chau district 442 283 219 211

Huyện Dương Minh Châu - DMC district 128 157 113 92

Huyện Châu Thành - Chau Thanh district 79 66 63 68

Huyện Hòa Thành - Hoa Thanh district 125 147 146 140

Huyện Gò Dầu - Go Dau district 108 24 21 16

Huyện Bến Cầu - Ben Cau district 28 16 16 16

Huyện Trảng Bàng - Trang Bang district 113 133 141 145
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Diện tích trồng điều phân theo huyện, thị xã thuộc tỉnh
Planted area of cashewnut by district

          Ha

5.557 3.434 2.560 2.297

Thị xã Tây Ninh - Tay Ninh township 61 75 73 64

Huyện Tân Biên - Tan Bien district 2.177 1.503 1.062 1.034

Huyện Tân Châu - Tan Chau district 1.800 1.048 659 558

Huyện Dương Minh Châu - DMC district 296 128 114 62

Huyện Châu Thành - Chau Thanh district 589 458 446 403

Huyện Hòa Thành - Hoa Thanh district 52 64 64 59

Huyện Gò Dầu - Go Dau district 30 10 4 4

Huyện Bến Cầu - Ben Cau district 162 38 38 23

Huyện Trảng Bàng - Trang Bang district 390 110 100 90

Diện tích thu hoạch điều phân theo huyện, thị xã thuộc tỉnh
Gathering area of cashewnut by district

          Ha

3.896 3.222 2.492 2.277

Thị xã Tây Ninh - Tay Ninh township 40 69 73 64

Huyện Tân Biên - Tan Bien district 1.521 1.502 1.061 1.034

Huyện Tân Châu - Tan Chau district 1.220 953 659 558

Huyện Dương Minh Châu - DMC district 177 114 102 50

Huyện Châu Thành - Chau Thanh district 414 378 402 400

Huyện Hòa Thành - Hoa Thanh district 48 54 57 59

Huyện Gò Dầu - Go Dau district 24 10 4 4

Huyện Bến Cầu - Ben Cau district 72 37 37 21

Huyện Trảng Bàng - Trang Bang district 380 105 97 87
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Sản lượng điều phân theo huyện, thị xã thuộc tỉnh
Production of cashewnut by district

Tấn - Ton

4.987 5.028 3.846 3.601

Thị xã Tây Ninh - Tay Ninh township 49 126 135 118

Huyện Tân Biên - Tan Bien district 1.970 2.272 1.645 1.647

Huyện Tân Châu - Tan Chau district 1.575 1.444 921 795

Huyện Dương Minh Châu - DMC district 219 139 126 75

Huyện Châu Thành - Chau Thanh district 532 634 675 680

Huyện Hòa Thành - Hoa Thanh district 61 147 92 97

Huyện Gò Dầu - Go Dau district 30 12 5 5

Huyện Bến Cầu - Ben Cau district 101 57 58 31

Huyện Trảng Bàng - Trang Bang district 450 197 189 153

Diện tích trồng cây ăn quả phân theo huyện, thị xã thuộc tỉnh
Planted area of fruit farming by district

          Ha

15.189 16.158 15.596 15.257

Thị xã Tây Ninh - Tay Ninh township 2.672 2.932 2.954 2.978

Huyện Tân Biên - Tan Bien district 1.255 1.116 1.032 1.013

Huyện Tân Châu - Tan Chau district 2.201 2.823 2.689 2.698

Huyện Dương Minh Châu - DMC district 1.436 1.871 1.840 1.736

Huyện Châu Thành - Chau Thanh district 1.304 1.549 1.525 1.488

Huyện Hòa Thành - Hoa Thanh district 2.076 2.049 2.016 1.960

Huyện Gò Dầu - Go Dau district 1.036 639 620 631

Huyện Bến Cầu - Ben Cau district 749 782 787 760

Huyện Trảng Bàng - Trang Bang district 2.460 2.397 2.133 1.993
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Diện tích trồng cam, quýt phân theo huyện, thị xã thuộc tỉnh
Planted area of organe, manderin by district

          Ha

404 301 268 249

Thị xã Tây Ninh - Tay Ninh township 5 10 10 11

Huyện Tân Biên - Tan Bien district 14 9 9 10

Huyện Tân Châu - Tan Chau district 37 6 5 5

Huyện Dương Minh Châu - DMC district 42 25 23 22

Huyện Châu Thành - Chau Thanh district 59 57 56 57

Huyện Hòa Thành - Hoa Thanh district 4 8 8 6

Huyện Gò Dầu - Go Dau district 23 3 2 2

Huyện Bến Cầu - Ben Cau district 19 16 16 15

Huyện Trảng Bàng - Trang Bang district 202 167 139 121

Diện tích thu hoạch cam, quýt phân theo huyện, thị xã thuộc tỉnh
Gathering area of organe, manderin by district

          Ha

306 251 256 237

Thị xã Tây Ninh - Tay Ninh township 4 8 10 8

Huyện Tân Biên - Tan Bien district 9 9 9 9

Huyện Tân Châu - Tan Chau district 31 5 5 5

Huyện Dương Minh Châu - DMC district 33 21 22 22

Huyện Châu Thành - Chau Thanh district 44 50 52 54

Huyện Hòa Thành - Hoa Thanh district 4 7 8 6

Huyện Gò Dầu - Go Dau district 12 2 2 2

Huyện Bến Cầu - Ben Cau district 13 15 16 15

Huyện Trảng Bàng - Trang Bang district 156 134 132 116
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Sản lượng cam, quýt phân theo huyện, thị xã thuộc tỉnh
Production of organe, manderin by district

Tấn - Ton

1.083 1.317 1.459 1.379

Thị xã Tây Ninh - Tay Ninh township 15 57 74 63

Huyện Tân Biên - Tan Bien district 40 52 52 54

Huyện Tân Châu - Tan Chau district 110 31 31 31

Huyện Dương Minh Châu - DMC district 115 105 129 130

Huyện Châu Thành - Chau Thanh district 155 184 231 271

Huyện Hòa Thành - Hoa Thanh district 12 29 33 26

Huyện Gò Dầu - Go Dau district 45 8 4 8

Huyện Bến Cầu - Ben Cau district 53 76 76 76

Huyện Trảng Bàng - Trang Bang district 538 775 829 720

Diện tích trồng chôm chôm phân theo huyện, thị xã thuộc tỉnh
Planted area of  rambutan by district
                 Ha

1.203 1.224 1.184 1.155

Thị xã Tây Ninh - Tay Ninh township 346 355 356 354

Huyện Tân Biên - Tan Bien district 204 172 153 151

Huyện Tân Châu - Tan Chau district 78 57 54 54

Huyện Dương Minh Châu - DMC district 78 125 114 98

Huyện Châu Thành - Chau Thanh district 21 26 26 24

Huyện Hòa Thành - Hoa Thanh district 175 234 234 234

Huyện Gò Dầu - Go Dau district 4 73 70 68

Huyện Bến Cầu - Ben Cau district 73 3 3 3

Huyện Trảng Bàng - Trang Bang district 225 179 174 169
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Diện tích thu hoạch chôm chôm phân theo huyện, thị xã thuộc tỉnh
Gathering area of rambutan by district

          Ha

1.114 1.158 1.151 1.118

Thị xã Tây Ninh - Tay Ninh township 343 355 354 353

Huyện Tân Biên - Tan Bien district 193 171 152 151

Huyện Tân Châu - Tan Chau district 70 56 50 53

Huyện Dương Minh Châu - DMC district 78 119 105 96

Huyện Châu Thành - Chau Thanh district 20 25 26 24

Huyện Hòa Thành - Hoa Thanh district 169 185 224 224

Huyện Gò Dầu - Go Dau district 1 71 64 61

Huyện Bến Cầu - Ben Cau district 54 3 3 3

Huyện Trảng Bàng - Trang Bang district 185 173 173 153

Sản lượng chôm chôm phân theo huyện, thị xã thuộc tỉnh
Production of rambutan by district

Tấn - Ton

7.239 10.881 10.761 11.153

Thị xã Tây Ninh - Tay Ninh township 2.175 3.666 3.873 4.041

Huyện Tân Biên - Tan Bien district 1.248 1.569 1.413 1.935

Huyện Tân Châu - Tan Chau district 481 446 400 425

Huyện Dương Minh Châu - DMC district 510 1.330 1.193 1.099

Huyện Châu Thành - Chau Thanh district 123 187 211 195

Huyện Hòa Thành - Hoa Thanh district 1.036 1.650 1.679 1.687

Huyện Gò Dầu - Go Dau district 4 637 588 552

Huyện Bến Cầu - Ben Cau district 379 20 25 22

Huyện Trảng Bàng - Trang Bang district 1.283 1.376 1.379 1.197
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Diện tích trồng nhãn phân theo huyện, thị xã thuộc tỉnh
Planted area of longan by district

          Ha

3.553 2.858 2.681 2.590

Thị xã Tây Ninh - Tay Ninh township 224 186 180 153

Huyện Tân Biên - Tan Bien district 195 102 89 85

Huyện Tân Châu - Tan Chau district 306 89 77 77

Huyện Dương Minh Châu - DMC district 225 517 515 509

Huyện Châu Thành - Chau Thanh district 164 117 117 103

Huyện Hòa Thành - Hoa Thanh district 1.347 1.170 1.135 1.096

Huyện Gò Dầu - Go Dau district 503 198 210 225

Huyện Bến Cầu - Ben Cau district 158 61 58 54

Huyện Trảng Bàng - Trang Bang district 431 418 300 288

Diện tích thu hoạch nhãn phân theo huyện, thị xã thuộc tỉnh
Gathering area of longan by district

          Ha

3.345 2.708 2.576 2.359

Thị xã Tây Ninh - Tay Ninh township 214 185 179 151

Huyện Tân Biên - Tan Bien district 189 102 87 81

Huyện Tân Châu - Tan Chau district 306 81 77 77

Huyện Dương Minh Châu - DMC district 206 482 482 381

Huyện Châu Thành - Chau Thanh district 159 113 116 101

Huyện Hòa Thành - Hoa Thanh district 1.338 1.106 1099 1066

Huyện Gò Dầu - Go Dau district 504 182 180 181

Huyện Bến Cầu - Ben Cau district 127 60 58 54

Huyện Trảng Bàng - Trang Bang district 302 397 298 267
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Sản lượng nhãn phân theo huyện, thị xã thuộc tỉnh
Production of longan by district

Tấn - Ton

19.518 16.516 17.789 17.753

Thị xã Tây Ninh - Tay Ninh township 1.365 1.277 1.273 1.061

Huyện Tân Biên - Tan Bien district 1.215 728 631 650

Huyện Tân Châu - Tan Chau district 1.789 565 538 543

Huyện Dương Minh Châu - DMC district 1.274 2.391 3.130 3.203

Huyện Châu Thành - Chau Thanh district 959 663 854 743

Huyện Hòa Thành - Hoa Thanh district 7.540 6.631 7.694 7.975

Huyện Gò Dầu - Go Dau district 2.881 1.355 1.341 1.460

Huyện Bến Cầu - Ben Cau district 738 392 377 359

Huyện Trảng Bàng - Trang Bang district 1.757 2.514 1.951 1.759

Diện tích trồng xoài phân theo huyện, thị xã thuộc tỉnh
Planted area of mango by district

          Ha

2.928 2.958 2.900 2.772

Thị xã Tây Ninh - Tay Ninh township 152 192 188 183

Huyện Tân Biên - Tan Bien district 420 382 359 354

Huyện Tân Châu - Tan Chau district 417 506 491 481

Huyện Dương Minh Châu - DMC district 397 264 272 238

Huyện Châu Thành - Chau Thanh district 401 512 506 492

Huyện Hòa Thành - Hoa Thanh district 99 130 131 121

Huyện Gò Dầu - Go Dau district 113 100 93 92

Huyện Bến Cầu - Ben Cau district 316 260 262 243

Huyện Trảng Bàng - Trang Bang district 613 612 598 568

157

2005 2009 2010 2011

TỔNG SỐ - TOTAL

156

2005 2009 2010 2011

TỔNG SỐ - TOTAL



Diện tích thu hoạch xoài phân theo huyện, thị xã thuộc tỉnh
Gathering area of mango by district

          Ha

2.320 2.685 2.708 2.695

Thị xã Tây Ninh - Tay Ninh township 118 190 185 179

Huyện Tân Biên - Tan Bien district 377 380 356 354

Huyện Tân Châu - Tan Chau district 390 436 444 474

Huyện Dương Minh Châu - DMC district 277 263 243 210

Huyện Châu Thành - Chau Thanh district 338 436 470 485

Huyện Hòa Thành - Hoa Thanh district 92 102 102 112

Huyện Gò Dầu - Go Dau district 96 100 93 92

Huyện Bến Cầu - Ben Cau district 137 240 248 243

Huyện Trảng Bàng - Trang Bang district 495 538 567 546

Sản lượng xoài phân theo huyện, thị xã thuộc tỉnh
Production of mango by district

Tấn - Ton

13.526 18.515 19.345 19.940

Thị xã Tây Ninh - Tay Ninh township 686 1.275 1.292 1.339

Huyện Tân Biên - Tan Bien district 2.139 3.657 3.461 3.745

Huyện Tân Châu - Tan Chau district 2.291 2.822 2.862 3.233

Huyện Dương Minh Châu - DMC district 1.586 1.527 1.620 1.470

Huyện Châu Thành - Chau Thanh district 1.985 2.550 3.282 3.442

Huyện Hòa Thành - Hoa Thanh district 539 602 607 670

Huyện Gò Dầu - Go Dau district 529 787 699 678

Huyện Bến Cầu - Ben Cau district 819 1.778 1.863 1.829

Huyện Trảng Bàng - Trang Bang district 2.952 3.517 3.659 3.534
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158
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Diện tích trồng mãng cầu phân theo huyện, thị xã thuộc tỉnh
Planted area of custard by district

          Ha

3.283 4.447 4.323 4.361

Thị xã Tây Ninh - Tay Ninh township 1.522 1.702 1.726 1.779

Huyện Tân Biên - Tan Bien district 197 203 177 167

Huyện Tân Châu - Tan Chau district 1.073 1.876 1.780 1.799

Huyện Dương Minh Châu - DMC district 204 402 391 376

Huyện Châu Thành - Chau Thanh district 158 130 128 117

Huyện Hòa Thành - Hoa Thanh district 23 19 19 19

Huyện Gò Dầu - Go Dau district 28 24 18 17

Huyện Bến Cầu - Ben Cau district 24 33 33 34

Huyện Trảng Bàng - Trang Bang district 54 58 51 53

Diện tích thu hoạch mãng cầu phân theo huyện, thị xã thuộc tỉnh
Gathering area of custard by district

          Ha

2.664 4.107 4.077 4.184

Thị xã Tây Ninh - Tay Ninh township 1.152 1.630 1.611 1.670

Huyện Tân Biên - Tan Bien district 170 203 177 167

Huyện Tân Châu - Tan Chau district 924 1.769 1.752 1.755

Huyện Dương Minh Châu - DMC district 186 246 299 359

Huyện Châu Thành - Chau Thanh district 135 127 127 116

Huyện Hòa Thành - Hoa Thanh district 23 19 19 19

Huyện Gò Dầu - Go Dau district 19 24 18 17

Huyện Bến Cầu - Ben Cau district 15 33 33 34

Huyện Trảng Bàng - Trang Bang district 40 56 41 47
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Sản lượng mãng cầu phân theo huyện, thị xã thuộc tỉnh
Production of custard by district

Tấn - Ton

2.664 4.107 4.077 4.184

Thị xã Tây Ninh - Tay Ninh township 1.152 1.630 1.611 1.670

Huyện Tân Biên - Tan Bien district 170 203 177 167

Huyện Tân Châu - Tan Chau district 924 1.769 1.752 1.755

Huyện Dương Minh Châu - DMC district 186 246 299 359

Huyện Châu Thành - Chau Thanh district 135 127 127 116

Huyện Hòa Thành - Hoa Thanh district 23 19 19 19

Huyện Gò Dầu - Go Dau district 19 24 18 17

Huyện Bến Cầu - Ben Cau district 15 33 33 34

Huyện Trảng Bàng - Trang Bang district 40 56 41 47

Diện tích trồng chuối phân theo huyện, thị xã thuộc tỉnh
Planted area of banana by district

          Ha

1.506 1.340 1.365 1.341

Thị xã Tây Ninh - Tay Ninh township 347 273 275 276

Huyện Tân Biên - Tan Bien district 56 58 62 62

Huyện Tân Châu - Tan Chau district 90 90 89 86

Huyện Dương Minh Châu - DMC district 180 138 147 137

Huyện Châu Thành - Chau Thanh district 191 223 227 230

Huyện Hòa Thành - Hoa Thanh district 199 173 173 171

Huyện Gò Dầu - Go Dau district 87 59 60 60

Huyện Bến Cầu - Ben Cau district 91 115 119 116

Huyện Trảng Bàng - Trang Bang district 265 211 213 203
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Diện tích thu hoạch chuối phân theo huyện, thị xã thuộc tỉnh
Gathering area of banana by district

          Ha

1.491 1.309 1.348 1.324

Thị xã Tây Ninh - Tay Ninh township 346 272 273 274

Huyện Tân Biên - Tan Bien district 55 58 62 62

Huyện Tân Châu - Tan Chau district 88 86 86 83

Huyện Dương Minh Châu - DMC district 179 137 145 131

Huyện Châu Thành - Chau Thanh district 188 206 224 225

Huyện Hòa Thành - Hoa Thanh district 196 173 171 170

Huyện Gò Dầu - Go Dau district 87 59 59 60

Huyện Bến Cầu - Ben Cau district 91 111 115 116

Huyện Trảng Bàng - Trang Bang district 261 207 213 203

Sản lượng chuối phân theo huyện, thị xã thuộc tỉnh
Production of banana by district

Tấn - Ton

45.642 45.264 45.357 44.419

Thị xã Tây Ninh - Tay Ninh township 10.856 9.700 9.609 9.610

Huyện Tân Biên - Tan Bien district 1.727 1.997 2.159 2.216

Huyện Tân Châu - Tan Chau district 2.654 2.770 2.777 2.705

Huyện Dương Minh Châu - DMC district 5.326 5.412 5.729 5.175

Huyện Châu Thành - Chau Thanh district 5.713 6.815 7.432 7.278

Huyện Hòa Thành - Hoa Thanh district 5.956 5.946 5.914 5.875

Huyện Gò Dầu - Go Dau district 2.697 2.097 1.846 1.889

Huyện Bến Cầu - Ben Cau district 2.788 3.455 3.732 3.824

Huyện Trảng Bàng - Trang Bang district 7.925 7.072 6.159 5.847
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